
Ngày tháng Chi tiết Thu Chi Tồn

Tồn tháng 07/2016 mang sang 90 366 252

02/08/2016 Chi chợ 226 000 90 140 252

Thu bán phiếu 208 000 90 348 252

04/08/2016 Chi chợ 50 000 90 298 252

Thu bán phiếu 194 000 90 492 252

06/08/2016 Thu bán phiếu 172 000 90 664 252

Cô Nguyễn Thi Đông - Mai Anh Đào 1 000 000 91 664 252

Em Rin -sinh viên Đại học ĐL 200 000 91 864 252

09/08/2016 Chi chợ 698 000              91 166 252

Thu bán phiếu 162 000 91 328 252

11/08/2016 Chi chợ 420 000 90 908 252

Thu bán phiếu 204 000 91 112 252

13/08/2016 Chi chợ 495 000 90 617 252

Thu bán phiếu 114 000 90 731 252

14/08/2016 Gđ ông Trương Công Oai - Yersin 4 500 000 95 231 252

16/08/2016 Chi chợ 167 000 95 064 252

Thu bán phiếu 164 000 95 228 252

Nguyên Đạt - Đà Lạt 2 000 000 97 228 252

18/08/2016 Chi chợ 321 000              96 907 252

Thu bán phiếu 214 000 97 121 252

20/08/2016 Chi chợ 384 000 96 737 252

Thu bán phiếu 166 000 96 903 252

Ông Nguyễn Quang Thanh - USA 2 250 000 99 153 252

23/08/2016 Chi chợ 672 000 98 481 252

Thu bán phiếu 218 000 98 699 252

08/25/2016 Chi chợ 717 000 97 982 252

Thu bán phiếu 264 000 98 246 252

27/08/2016 Chi chợ 954 000 97 292 252

Thu bán phiếu 246 000 97 538 252

28/08/2016  Anh Quách Như Tài ủng hộ KTX 2 000 000 99 538 252

30/08/2016 Chi chợ 2 615 000 96 923 252

Thu bán phiếu 272 000 97 195 252

Ông Phạm Công Hoàng - Cổ Loa 2 000 000 99 195 252

Cộng 16 548 000 7 719 000 99 195 252

Thu Chi Tồn

90 366 252

13 950 000

2 598 000

7 719 000

16 548 000 7 719 000 99 195 252

ĐVT: VNĐ

Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền 

Cà ri gói 2 10 000                     20 000                    

Hành lá kg 1 10 000                     10 000                    

Điện thoại T6/2016 196 000                  

226 000               

Nước màu chai 10 5 000                       50 000                    

50 000                 

Thịt đùi kg 5 75 000                     375 000                  

CMKTX

Tiền bán phiếu (1.299 phiếu)

Tổng chi phí

* Tồn quỹ tháng 8/2016

TỔNG HỢP CHI PHÍ THEO NGÀY - THÁNG 08/2016

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2 000đ ĐÀ LẠT 

THÁNG 08/2016

(Kèm theo bảng chi tiết chi chợ hàng ngày)

Chi tiết

* Tồn đầu kì

CMTX

02/08/2016

Tổng theo ngày 

04/08/2016

Tổng theo ngày 

09/08/2016



Bí đao kg 8 5 000                       40 000                    

Hành lá kg 1 7 000                       7 000                      

Nước T8/ 2016 244 000                  

Dưa cải kg 4 8 000                       32 000                    

698 000               

Thịt xay kg 4 75 000                     300 000                  

Đậu khuôn miếng 100 800                          80 000                    

Xe buýt chở rau 40 000                    

420 000               

Thịt xay kg 3 75 000                     225 000                  

Giấy ăn lốc 2 115 000                   230 000                  

Hàn đế dù 40 000                    

495 000               

Đậu khuôn miếng 150 800                          120 000                  

Xả bào kg 2 20 000                     40 000                    

Hành lá kg 1 7 000                       7 000                      

167 000               

Thịt xay kg 3 75 000                     225 000                  

Đậu khuôn miếng 70 800                          56 000                    

Bí đao kg 8 5 000                       40 000                    

321 000               

Thịt đùi kg 4 75 000                     300 000                  

Củ cải kg 14 6 000                       84 000                    

384 000               

Thịt đùi kg 5 75 000                     375 000                  

Trứng gà kg 8 30 000                     240 000                  

Hành lá kg 1 7 000                       7 000                      

Chuối kg 10 5 000                       50 000                    

672 000               

Thịt xay kg 5 75 000                     375 000                  

Đậu khuôn miếng 120 800                          96 000                    

Chuối kg 10 5 000                       50 000                    

Điện thoại T7/2016 196 000                  

717 000               

Thịt đùi kg 5 75 000                     375 000                  

Tôm tươi kg 3 100 000                   300 000                  

Điện T8/2016 229 000                  

Chuối kg 10 5 000                       50 000                    

954 000               

Thịt gà kg 15 45 000                     675 000                  

Cà ri gói 2 10 000                     20 000                    

Hành lá kg 1 15 000                     15 000                    

Trứng gà kg 5 31 000                     155 000                  

Chuối kg 10 5 000                       50 000                    

Lương cô Hồng T7/2016 1 700 000               

2 615 000            

7 719 000  

25/08/2016

Tổng theo ngày 

18/08/2016

Tổng theo ngày 

20/08/2016

Tổng theo ngày 

23/08/2016

Tổng theo ngày 

Tổng theo ngày 

11/08/2016

Tổng theo ngày 

13/08/2016

Tổng theo ngày 

16/08/2016

Tổng theo ngày 

27/08/2016

Tổng theo ngày 

30/08/2016

Tổng theo ngày 

Tổng 

09/08/2016


